
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

 
Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày        tháng 9  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận 

sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 

tỉnh Bắc Giang đợt I năm 2022 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;   

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1048/QĐ-TTg ngày 
21/8/2019 về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm; số 781/QĐ-TTg ngày 08/6/2020 sửa đổi một số phụ 

lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Kế hoạch số 495/KH-UBND ngày 09/02/2022 của UBND tỉnh 

triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bắc Giang năm 2022; Kế 

hoạch số 959/KH-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh về tổ chức đánh giá và 
phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Giang năm 2022; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 

154/TTr-SNN ngày 29/8/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản 

phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Giang đợt I năm 2022, 

cụ thể như sau: 

1. Sản phẩm đạt hạng 4 sao: Gồm 08 sản phẩm, trong đó có 01 sản phẩm  

có tiềm năng đạt OCOP 5 sao (Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm). 

2. Sản phẩm đạt hạng 3 sao: Gồm 22 sản phẩm. 

(Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm) 

3. Sản phẩm được công nhận đạt các hạng sao nêu trên được UBND tỉnh 

cấp giấy chứng nhận; sử dụng biểu trưng của Chương trình OCOP và thứ hạng 

sao in trên bao bì sản phẩm; được khen thưởng theo quy định. 

4. Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên có giá trị 

trong thời hạn 36 tháng, kể từ ngày ký quyết định. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu tổ chức công bố, 
trao Giấy chứng nhận phân hạng sản phẩm OCOP; phối hợp với Sở Công 

Thương hướng dẫn UBND các huyện, thành phố và các chủ thể sản xuất thực 

hiện việc sử dụng và in biểu trưng của Chương trình OCOP, thứ hạng sao lên 

sản phẩm được công nhận theo quy định; phối hợp thực hiện việc kiểm tra đột 

xuất, định kỳ các sản phẩm OCOP và đề xuất biện pháp xử lý khi có vi phạm 

xảy ra. 

2. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất có sản phẩm 

được công nhận tại Quyết định này có trách nhiệm duy trì chất lượng sản phẩm 

theo quy định của Chương trình OCOP, tiếp tục chuẩn hoá các sản phẩm đã 
được công nhận để nâng cấp sản phẩm đạt thứ hạng sao cao hơn. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp 

và PTNT; Sở Công Thương; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở 
Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Hội Nông dân tỉnh; Văn 

phòng điều phối nông thôn mới; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và các chủ thể sản xuất có tên tại Điều 1 căn 
cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Chi cục Phát triển nông thôn; 

- Văn phòng UBND tỉnh: 

   + LĐVP, TH, KTN, TTTT; 

   + Lưu VT, KTNThăng. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Lê Ô Pích 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 1 

Danh sách sản phẩm OCOP được công nhận hạng 4 sao đợt I năm 2022 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /9/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang) 

 

TT Tên sản phẩm Tên cơ sở sản xuất Địa chỉ 
Phân 

hạng 

Ghi 

chú 

1 Vải thiều Lục Ngạn 

HTX nông nghiệp 

sản xuất và Kinh 

doanh dịch vụ tổng 

hợp Hồng Xuân 

Xã Hồng Giang, 

huyện Lục Ngạn 
4 sao 

Tiềm 

năng 

đạt 5 

sao 

2 
Mỳ ngũ sắc Xuân 

Trường 
HTX mỳ Chũ             

Xuân Trường 

Xã Nam Dương, 

Huyện Lục Ngạn 

4 sao 
 

3 
Mỳ gạo Chũ Xuân 

Trường 
4 sao 

 

4 Giò Gà 
HTX nông nghiệp 

xanh Yên Thế 

Tổ dân phố 

Hoàng Hoa Thám, 

TT Phồn Xương, 

huyện  Yên Thế 

4 sao 

 

5 
Nụ hoa sâm nam núi 

Dành khô 

HTX sản xuất và 

tiêu thụ sâm nam núi 

Dành Liên Chung 

Xã Liên Chung, 

Huyện Tân Yên 
4 sao 

 

6 
Giò lụa heo thảo dược 

Bình Minh 

HTX nông nghiệp 

hữu cơ Bình Minh 

Xã Danh Thắng, 

huyện Hiệp Hòa 

4 sao 
 

7 
Chả lụa heo thảo dược 

Bình Minh 
4 sao 

 

8 
Xúc xích heo thảo 

dược Bình Minh 
4 sao 

 

Tổng số: 08 sản phẩm  
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Phụ lục 2 

Danh sách sản phẩm OCOP được công nhận hạng 3 sao đợt I năm 2022 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /9/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang) 

 

TT Tên sản phẩm Tên cơ sở sản xuất Địa chỉ 
Phân 

hạng 

Ghi 

chú 

1 Cao lá Sen 
HTX Dược liệu 

Thiện Tâm Yên Thế 

Xã Tân Hiệp, huyện 

Yên Thế 
3 sao 

 

2 
Gà đồi Yên Thế - Gà 

sạch GS 

Công ty cổ phần 

Giang Sơn 

Xã Đồng Tâm, huyện 

Yên Thế 
3 sao 

 

3 
Du lịch sinh thái - 

văn hóa Bản Ven 
HTX Thân Trường 

Tổ dân phố Chẽ, Thị 

trấn Phồn Xương, 

Huyện Yên Thế 

3 sao 
 

4 Dưa chuột Baby 

HTX Nông nghiệp và 

PTNT CNC Huyền 

Trang 

Xã Ngọc lý, huyện 

Tân Yên 
3 sao 

 

5 Dưa lê Lan Phúc 
HTX sản xuất - Tiêu 

thụ Lan Phúc 

Xã Quế Nham, 

Huyện Tân Yên 
3 sao 

 

6 Dưa lê Lý Cốt 
HTX dịch vụ sản 

xuất rau CNC Lý Cốt 

Xã Phúc Sơn, huyện 

Tân Yên 
3 sao 

 

7 
Gạo thơm Ngọc 

Thiện TBR225 

HTX sản xuất nông 

nghiệp An Thịnh 

Xã Ngọc Thiện, 

Huyện Tân Yên 
3 sao 

 

8 Rau cải Trung Thịnh 

HTX dịch vụ và SX 

Nông nghiệp Trung 

Thịnh 

Xã Hợp Thịnh, huyện 

Hiệp Hòa 
3 sao 

 

9 
Bánh chưng Hoàng 

Lại 

Tổ hợp tác Bánh 

chưng Hoàng Lại 

Xã Thanh Vân, huyện 

Hiệp Hòa 
3 sao 

 

10 Giò Ngựa Văn Oanh 
Cở sở sản xuất Ngô 

Xuân Văn 

Xã Mai Trung, huyện 

Hiệp Hòa 
3 sao 

 

11 Mật Ong Mỹ Hà 
HTX dịch vụ nông 

nghiệp Mỹ Hà 

Xã Mỹ Hà, Huyện 

Lạng Giang 
3 sao 

 

12 
Dưa chuột Xuân 

Trường 

HTX Nông nghiệp 

ứng dụng CNC Xuân 

Trường 

Xã Tự Lạn, Huyện 

Việt Yên 
3 sao 

 

13 Bánh hạt gạo Lứt Cở sở sản xuất Thân Xã Vân Trung, huyện 3 sao  
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Đức Tiến Việt Yên 

14 
Bột Gấc sấy lạnh 

nguyên chất HTX nông nghiệp 

Gấc Việt 

Xã Quảng Minh, 

Huyện Việt Yên 

3 sao 
 

15 Dầu gấc tinh khiết 3 sao  

16 
Đông trùng hạ thảo 

Duca 

HTX dịch vụ CNC 

Duca 

Xã Thượng Lan, 

Huyện Việt Yên 
3 sao 

 

17 Bánh chả Tiến Lợi 

Cơ sở sản xuất bánh 

Tiến Lợi 

Số 120 đường Thánh 

Thiên, P. Lê Lợi, TP 

Bắc Giang 

3 sao  

18 Bánh dẻo Tiến Lợi 3 sao  

19 
Bánh nướng Tiến 

Lợi 
3 sao 

 

20 
Bún khô Đậu biếc 

Đa Mai 
HTX sản xuất KD 

bún bánh nông sản 

sạch Đa Mai 

Số 16, đường Mai 

Sẫu, P. Đa Mai, TP 

Bắc Giang 

3 sao 
 

21 Bún khô Gấc Đa Mai 3 sao  

22 Mọc giò nấm 3s 

HTX chăn nuôi và 

DV thực phẩm sạch 

Tín Nhiệm 

Xã Đồng Sơn, thành 

phố Bắc Giang 
3 sao 

 

Tổng số: 22 sản phẩm 
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